
CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

              LÝ TỰ TRỌNG TP. HỒ CHÍ MINH

Số 

tiền

Quy 

đổi ra 

giờ

HK 1 HK 2

(1) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) (13) (14) (15)

1 Nguyễn Thị Dinh 0 16 16 500 0 500 0 484 0,0 151,3

2 Lê Thị Mai Hường 103 0 19 122 500 0 500 0 378 0,0 118,1
_SKKN năm học 2014-

2015

3 Đỗ Thị  Ngát 0 16 16 500 0 500 0 484 0,0 151,3

4 Phan Thị Thùy Trang 103 0 16 119 500 0 500 0 381 0,0 119,1
_SKKN năm học 2014-

2015

6 Lê Thị Hồng Vân 12 234 246 500 0 500 0 254 0,0 79,4

5 Bùi Thành Dũng 0 71 71 500 0 500 0 429 0,0 134,1

7 Trần Văn Lượng 0 16 16 500 0 500 0 484 0,0 151,3

8 Nguyễn Thị  Mai 103 12 42 157 600 0 600 0 443,0 0,0 158,2

_GV trung học cao cấp

_SKKN năm học 2014-

2015

9 Lương Thị Thanh Hà 0 0 0 500 0 500 0 500 0,0 156,3

10 Cao Thị Hồng Thắm 103 0 79 182 500 0 500 0 318 0,0 99,4
_SKKN năm học 2014-

2015
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UBND THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT 

BẢNG TỔNG KẾT GIỜ HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC CÔNG NGHỆ

 NĂM HỌC 2014 - 2015
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11 Trần Thị Hồng  Thu 9 42 51 500 0 500 0 449 0,0 140,3

12 Đinh Thị Huyên 0 16 16 500 292,61 207,39 0 191 0,0 59,8

_Nghỉ thai sản 

14/9/2914-14/3/2015: 

giảm 23 tuần

_Nuôi con nhỏ<12 

tháng: giảm 22 tuần

13 Nguyễn Anh Kiệt 9 32 41 500 0 500 0 459 0,0 143,4

14 Nguyễn Ngọc Quỳnh 103 0 218 321 500 0 500 0 179,0 0,0 55,9
_SKKN năm học 2014-

2015

15 Đỗ Thị  Thơm 103 0 16 119 500 0 500 0 381 0,0 119,1
_SKKN năm học 2014-

2015

16 Phạm Thị Vinh 103 0 16 119 500 0 500 0,0 381 0,0 119,1
_SKKN năm học 2014-

2015

721 42 849 1.612 8.100 292,6 7.807 0 6.195,4 0,0 1.956,1

Ngày……...tháng…….năm…….……

 HIỆU TRƯỞNG PHÒNG QLKH-HTQT TRƯỞNG KHOA

Nguyễn Ngọc Trang Nguyễn Ngọc Quỳnh

Tổng cộng


